
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số CCCD Tổ dân phố Đối tượng

Số tiền 

/tháng
Thời gian hưởng

1 Trương Thị Nến 01/01/1951 Nữ 033151000071 Nghĩa Trang Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

2 Nguyễn Khắc Tân 01/01/1951 Nam 033051004515 Quan Cù Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

3 Bì Thị Ngoãn 01/01/1951 Nữ 033151000742 Hoàng Lê Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

4 Đặng Văn Cỏn 01/01/1951 Nam 033051005141 Ngọc Trì Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

5 Đặng Văn Hiếu 01/01/1951 Nam 033051001896 Ngọc Trì Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

6 Nguyễn Thị Nhung 20/10/1950 Nữ 033150002513 Cộng Hòa Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

7 Đặng Xuân Hạnh 01/01/1951 Nam 033051000204 Quan Cù Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 01/2026

8 Hà Thị Xuân 01/01/1965 Nữ 033165012451 Phố Nối

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

DANH SÁCH

Đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội thường xuyên

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND, ngày          /01/2026 của UBND phường Mỹ Hào)



9 Ngô Thị Ngọ 10/06/1955 Nữ 033155003754 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

10 Đỗ Thị Vinh 03/06/1961 Nữ 033161001302 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

11 Nguyễn Thị Mỳ 15/11/1958 Nữ 033158014777 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

12 Lê Thị Điển 04/06/1959 Nữ 033159000603 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

13 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/1952 Nữ 033152000216 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026



14 Nguyễn Thị Cảnh 05/03/1962 Nữ 033162003440 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

15 Nguyễn Minh Phượng 07/06/1965 Nữ 033165003802 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

16 Nguyễn Thị Thêu 01/05/1952 Nữ 033152001473 Nguyễn Xá

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

17 Nguyễn Thị Lai 01/01/1950 Nữ 033150006424 Lỗ Xá

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

18 Nguyễn Thị Chính 01/01/1962 Nữ 033162002124 Nguyễn Xá

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026



19 Nguyễn Thị Luyến 03/01/1964 Nữ 033164014035 Nguyễn Xá

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

20 Nguyễn Thị Hướng 28/05/1954 Nữ 033164014035 Yên Tập

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

21 Phạm Thị Hương 27/07/1954 Nữ 033154001149 Tiên Xá 3

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

22 Nguyễn Thị Mẫn 28/02/1965 Nữ 033165001354 Yên Tập

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

23 Đào Thị Mai 01/01/1965 Nữ 033165012341 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026



24 Đào Thị Mận 10/11/1958 Nữ 033158003107 Cộng Hòa

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

25 Chu Tuấn Tình 01/01/1966 Nam 033066000298 Lỗ Xá

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

26 Phạm Thị Định 04/03/1959 Nữ 033159011791 Yên Tập

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

3.000.000 Tháng 01/2026

27 Nguyễn Thị Nhớ 01/01/1966 Nữ 033166003402 An Tháp

 NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi sống tại 

khu vực thành thị thuộc hộ cận nghèo 

không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng (Chồng/vợ, con, cháu 

nội/ngoại ruột) hoặc có nhưng người 

này đang hưởng TCXH hàng tháng

500.000 Tháng 01/2026

Tổng cộng: 27 đối tượng


